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   TOÀ ÁN NHÂN DÂN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    QU N TH T N T                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÀNH PH  CẦN THƠ 
 

Bản án số: 38 /2022/HSST 

Ngày: 20- 5- 2022.  

       NHÂN DANH 

           NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       TOÀ ÁN NHÂN DÂN QU N TH T N T - THÀNH PH  CẦN THƠ 

 

   Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Kiệt 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Viết Ngoan 

2. Bà Thái Ánh Trinh 

Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng –Thư ký Toà án nhân dân 

qu n Thốt Nốt - thành phố Cần Thơ. 

Đại diện viện kiểm sát nhân dân  u n Th t   t - thành ph  Cần Thơ 

tham gia phiên toà: Ông Hồng Quốc Vệ -  Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 5 năm 2022, tại tr  s  T   án nh n d n qu n Thốt Nốt - 

thành phố Cần Thơ, ti n hành xét xử sơ thẩm công khai v  án hình sự th  lý số: 

13/2022/HSST ngày  11 tháng 3 năm 2022, theo Quy t định đư  v  án r  xét xử 

số: 29/2021/QĐXXST-HS ngày 07/4/2022, Thông báo m  lại phiên toà số: 

33/2022/TB-TA ngày 04 tháng 5 năm 2022, đối với các bị cáo:  

1. Họ và tên: Dƣơng Hoài G, sinh năm 1983;  iới t nh N m; Nơi cư trú: Khu 

vực T, phư ng L, qu n T, thành phố Cần Thơ. Quốc tịch: Vi t N m; D n tộc: Kinh; 

Tôn giáo: không. Trình độ học vấn: 6/12; Nghề nghi p: Làm thuê. Họ tên ch : 

Dương Quốc T, sinh năm 1961 (ch t); Họ tên mẹ: Phạm Thị K, sinh năm 1960 

(sống); Vợ (kh i đã ly hôn); Con: 01 ngư i con, sinh năm 2009. Tiền án, tiền sự: 

Không. Bị bắt tạm gi m từ ngày 26/6/2020 đ n n y tại Nhà tạm giữ, Công  n qu n 

Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Có mặt. 

2. Họ và tên: Nguyễn Quang H, sinh năm 1994;  iới t nh N m; Nơi cư trú: 

Khu vực T, phư ng L, qu n T, thành phố Cần Thơ.  Quốc tịch: Vi t N m;  D n tộc: 

Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa. Trình độ học vấn: 9/12; Nghề nghi p: Kinh do nh. Họ 

tên ch : Nguyễn Văn H, sinh năm 1968 (sống); Họ tên mẹ: Nguyễn Thị O, sinh năm 

1971 (sống); Họ tên vợ: Trần Tuy t A, sinh năm 1994. Con: 02 ngư i con (lớn sinh 

năm 2018, nhỏ sinh năm 2021); Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo tại ngoại. Có mặt. 

3. Họ và tên: Nguyễn Văn L, sinh năm 1990; (tên gọi khác: T);  iới t nh 

Nam; Nơi cư trú:  Khu vực T1, phư ng T, qu n T, thành phố Cần Thơ.  Quốc tịch: 

Vi t N m; D n tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chú . Trình độ học vấn: 12/12; Nghề 

nghi p: Kinh do nh. Họ tên ch : Nguyễn Văn H, sinh năm 1968 (sống); Họ tên mẹ: 

Nguyễn Thị O, sinh năm 1971 (sống); Họ tên vợ: Nguyễn Thị Bạch Y, sinh năm 

1991; Con: có 02 ngư i con (lớn sinh năm 2013, nhỏ sinh năm 2016). Tiền án, tiền 

sự: Không. Bị cáo tại ngoại. Có mặt. 
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4. Họ và tên: Đ   H i Đ, sinh năm 1997;  iới t nh N m; Nơi cư trú: Khu vực 

T1, phư ng T, qu n T, thành phố Cần Thơ. Quốc tịch: Vi t N m; D n tộc: Kinh. Tôn 

giáo: Không. Trình độ học vấn: 9/12; Nghề nghi p: Làm ruộng. Họ tên ch :  không 

xác định; Họ tên mẹ: Đ m Thị Y B, sinh năm 1974 (sống). Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị tạm giữ, tạm gi m từ ngày 15/11/2021 đ n ngày 10/3/2022 th y đổi bi n pháp 

ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt. 

Người bào chữa cho bi cáo H và bị cáo L: 

Lu t sư Phạ  Khắc Ph – Văn ph ng Lu t sư Phạm Khắc Ph, thuộc Đoàn Lu t 

sư thành phố C. Có mặt. 

Người bị hại: 

- Dƣơng Hoài G – Sinh năm 1983 (đồng th i là bị cáo) 

- Dƣơng Thanh S – Sinh năm 1985 

Cùng cư trú: Khu vực T1, phư ng T, qu n T, thành phố Cần Thơ. Có mặt. 

- Nguyễn Quang H – SN 1994 (đồng th i là bị cáo) 

Cư trú: Khu vực T, phư ng L, qu n T, thành phố Cần Thơ. Có mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Nguyễn Văn T – Sinh năm 1993. Vắng mặt 

Cư trú: Ấp Đ, xã T, huy n V, thành phố Cần Thơ. 

- Phạ  Thị Kh – Sinh năm 1960 (mẹ củ  Dương Hoài  ).  

Cư trú: Khu vực T1, phư ng T, qu n T, thành phố Cần Thơ. Có mặt. 

- Nguyễn Thị L – Sinh năm 1992 (vợ củ  Dương Th nh S) 

Cư trú: Khu vực T1, phư ng T, qu n T, thành phố Cần Thơ. Có mặt. 

- Nguyễn Thị Bạch Y – Sinh năm 1991 (vợ củ  Nguyễn Văn L) 

Cư trú: Khu vực L2, phư ng T, qu n T, thành phố Cần Thơ. Có mặt. 

- Trần Tuyết A – Sinh năm 1994 (vợ củ  Nguyễn Qu ng H) 

Cư trú: Khu vực T, phư ng L, qu n T, thành phố Cần Thơ. Có mặt. 

 

NỘI DUNG V   N: 

 

 ua các tài li u có trong h  s  vụ án và quá tr nh   t h i  tranh lu n tại phiên 

t a  nội dung vụ án  ược tóm t t như sau:  

Vào khoảng 12 gi  ngày 09/02/2020, Dương Hoài  , Dương Th nh S (Chuột) 

c ng nhóm bạn Trần Hữu L, Nguyễn Công D, Lê Thanh T, Nguyễn Thành L, 

Nguyễn Văn S, Lê Văn P, L  Quốc C, Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị Mỹ H cùng 

nh u hát k r oke tại Ph ng 402 quán k r oke C thuộc khu vực T, phư ng T, qu n 

Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Trong lúc k r oke   c ng nhóm bạn có gọi 07 nh n 

viên nữ củ  quán ph c v  gồm: Tô Thị Kim L, Lê Thị Tiểu M, Phạm Thị Th y L, 

Nguyễn Thị Kim N, Trần Thị Mỹ D, Nguyễn Thị M, Nguyễn Thị B ch Th để ph c v  

rót bia và bấm chọn bài hát. Đ n khoảng 14 gi  20 phút do h i nữ nh n viên quán là 

Tô Thị Kim L và Lê Thị Tiểu M m u thuẫn cự cãi với nh u nên S đánh, đuổi nhóm 

nh n viên r  khỏi ph ng và xuống quầy ti p t n th nh toán tiền đi về. Tại quầy, L  

Quốc C là ngư i th nh toán tiền hó  đơn với số tiền 5.150.000 đồng và định đư  

thêm 3.500.000 đồng để trả ph  ph c v  cho 07 ngư i nh n viên nữ củ  quán thì S 

không đồng ý và gi t tiền lại. Lúc này chủ quán là Nguyễn Văn L đ n gặp nói chuy n 

với S, trong lúc nói chuy n h i bên xảy r  cự cãi, S ng d ng t y xô, đẩy L cùng lúc 
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đó   đứng s u lưng d ng t y đấm vào cổ củ  L, còn T móc d o bấm trong ngư i cầm 

trên t y, thấy v y L và nh n viên trong quán bỏ chạy c n nhóm  , S, T lấy xe r  về 

và S có cầm theo một bình ho  thuỷ tinh củ  quán C. 

Khi nhóm G và S chạy xe r  trước cử  quán C thì Nguyễn Qu ng H (em ruột 

củ  ) đi từ ngoài vào gặp nhóm  , S, T. H i bên xảy r  cự cãi,  , T và Nguyễn Thị 

Mỹ H d ng gạch ống và S cầm bình ho  thủy tinh ném vào trong quán, c n Tô Thị 

Kim L, V  Th nh H, Lê Văn P là nh n viên củ  quán d ng ly ném trả lại. Thấy v y, 

Lại lấy 01 c y tuýp vuông dài 70cm xông vào đánh trúng lưng bên trái của G một cái, 

còn H cầm h i c y d o thái cán đen dài 30cm chém trúng vào mặt S một cái. C ng 

lúc này, Đ m Hải Đ (nh n viên quán) cầm h i c y ống tuýp vuông và ném 01 ống về 

phía G nhưng không trúng nên d ng ống tuýp c n lại đánh một cái trúng vào sau tai 

trái củ   , Đ ti p t c ném ống tuýt về ph   S rồi bỏ chạy lên quầy lễ t n. S u đó, L bị 

G ôm từ ph   s u nên L gi t c i trỏ trúng mặt, làm gãy xương g  má phải củ   . H 

cầm d o xông đ n chém S nhưng bị S ôm qu t ngã xuống đất. Liền lúc này, T nhặt 

khúc sắt vuông chạy đ n đ p nhiều cái vào ngư i, đầu và tay củ  H làm rớt h i c y 

dao mà H đ ng cầm trên t y nhằm giải v y cho S. Thấy S và T đ ng đánh H nên G 

cũng chạy đ n nhặt c y d o do H làm rớt đ m vào hông trái củ  H, S cũng nhặt một 

c y d o củ  H làm rớt đ m nhiều cái vào ngư i H. S u đó, G, S, T lấy xe bỏ chạy 

khỏi hi n trư ng. C n H được ngư i nhà đư  đi cấp cứu. 

V t chứng thu giữ: 

- 01 xe môtô V S ON màu đen nhám, biển kiểm soát 65 1-49323. 

- 01 c y d o dài 30 cm, lư i d o dài 20 cm, cán d o bằng nhự  dài 10 cm. 

- 01 c y d o dài 30 cm, lư i d o và cán d o làm bằng kim loại. 

- 02 khúc sắt vuông dài 70 cm. 

- 01 c y d o tự ch  (d o bấm) dài 15 cm. 

- 02 c y d o lư i dài 25 cm. 

Quá trình điều tr  các đối tượng Dương Th nh S, Dương Hoài  , Nguyễn 

Quang H có yêu cầu giám định thương t ch và yêu cầu truy cứu trách nhi m hình sự. 

Tại K t lu n giám định pháp y về thương t ch số 76 ngày 08/5/2020 củ  Trung 

t m pháp y S  y t  Cần Thơ k t lu n: Tỷ l  tổn thương cơ thể củ  Nguyễn Qu ng H 

do thương t ch g y nên hi n tại là 35%.  

Tại Bản k t lu n giám định pháp y về thương t ch bổ sung số 01 ngày 

30/12/2021 củ  Trung t m pháp y thành phố Cần Thơ k t lu n tỷ l  từng v t thương 

ghi nh n trong bản xem xét dấu v t trên cơ thể Nguyễn Qu ng H: 

- V t thương mặt l ng ô mô cái bàn t y phải có tỷ l  01%. 

- V t thương v ng chẩm l ch trái có tỷ l  01%. 

- V t thương v ng thái dương phải có tỷ l  01%. 

- V t thương v ng dưới cằm l ch phải có tỷ l  02%. 

Tại K t lu n giám định pháp y về thương t ch số 120 ngày 08/7/2020 và K t 

lu n giám định pháp y về thương t ch bổ sung củ  Trung t m pháp y S  y t  Cần Thơ 

k t lu n: Tỷ l  tổn thương cơ thể củ  Dương Hoài G do thương t ch g y nên hi n tại 

là 14%. K t lu n khác: 

- Chấn thương v ng g  má phải g y gãy hàm g  má  phải có tỷ l  09%. 

- V t thương v ng trán phải có tỷ lên 03%. 

- V t thương s u t i trái có tỷ l  là 01%. 
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- Chấn thương phần mềm v ng v i phải có tỷ l  00%. 

- V t thương v ng lưng trái khoảng đốt sống L4 có tỷ l  là 02%. 

- X y xát d  v ng gối phải có tỷ l  00%.  

K t lu n giám định pháp y về thương t ch số 115 ngày 02/7/2020 củ  Trung 

t m pháp y S  y t  Cần Thơ k t lu n: Tỷ l  tổn thương cơ thể củ  Dương Th nh S do 

thương t ch g y nên hi n tại là 10%.   

Về t ng v t: Các t ng v t liên qu n được xử lý theo quy định. Cơ qu n điều tr  

đã r  Quy t định xử lý v t chứng trả lại cho bà Nguyễn Thị L 01 xe môtô V S ON 

màu sơn đen xám, biển số 65 1-49323. 

Về trách nhi m d n sự:  

- Nguyễn Qu ng H yêu cầu Dương Hoài G bồi thư ng thi t hại với số tiền là 

123.434.000 đồng; yêu cầu Dương Th nh S và Nguyễn Văn T bồi thư ng 10.000.000 

đồng. 

- Dương Hoài   yêu cầu Nguyễn Văn L, Nguyễn Qu ng H và Đ m Hải Đ bồi 

thư ng thi t hại với số tiền là 250.000.000 đồng. 

- Nguyễn Văn L đã tự nguy n nộp 10.000.000 đồng khắc ph c h u quả. 

Tại Cáo trạng số 24/CT-VKSTN ngày  10/3/2022 củ  Vi n kiểm sát nh n d n 

qu n Thốt Nốt – thành phố Cần Thơ, truy tố bị cáo Dương Hoài   về tội “Cố ý g y 

thương t ch” theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134 củ  Bộ lu t Hình sự; truy tố 

các bị cáo Nguyễn Qu ng H, Nguyễn Văn L, Đ m Hải Đ về tội “Cố ý g y thương 

t ch” theo quy định tại điểm   khoản 1 Điều 134 củ  Bộ lu t Hình sự.  

 Tại phiên t  , các bị cáo và ngư i bị hại đã tự nguy n thỏ  thu n cấn trừ bồi 

thư ng thi t hại cho nh u xong. Số tiền bị cáo Nguyễn Văn L đã nộp 10.000.000 

đồng, L d ng để hỗ trợ cho Dương Th nh S. Bị cáo Dương Hoài   và Dương Th nh 

S rút yêu cầu kh i tố, truy tố đối với các bị cáo Nguyễn Văn L, Đ m Hải Đ và 

Nguyễn Qu ng H. Các bị cáo; ngư i có quyền lợi, nghĩ  v  liên qu n đều xin bãi nại 

và xin giảm nhẹ cho bị cáo   được hư ng mức hình phạt thấp nhất (02 năm t ). 

* Kiểm sát viên thực hành quyền công tố giữ nguyên qu n điểm truy tố theo 

Cáo trạng, và đồng th i đề nghị: 

- Về trách nhi m hình sự:  

Áp d ng: điểm c khoản 3 Điều 134; điểm b, d, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 38; khoản 1 Điều 54 củ  Bộ lu t Hình sự năm 2015, sử  đổi bổ sung năm 2017;  

Xử phạt bị cáo Dương Hoài   từ 02 năm đ n 03 năm t .             

Áp d ng: khoản 2 Điều 155, điểm   khoản 1 Điều 282 củ  Bộ lu t Tố t ng 

hình sự.  

Đình chỉ v  án đối với các bị cáo Nguyễn Qu ng H, Nguyễn Văn L, Đ m Hải 

Đ. Do Dương Hoài   và Dương Th nh S rút yêu cầu kh i tố, truy tố đối với các bị 

cáo. 

- Về trách nhi m d n sự: Công nh n các bị cáo, ngư i bị hại tự thỏ  thu n bồi 

thư ng cho nhau xong. 

- Về xử lý v t chứng: 

+ Công nh n Cơ qu n điều tr  đã xử lý v t chứng, trả lại cho bà Nguyễn Thị L 

01 xe môtô V S ON màu sơn đen xám, biển số 65 1-49323. 

+ Tịch thu tiêu hủy các v t chứng s u đ y do không có giá trị sử d ng: 01 cây 

dao dài 30 cm, lư i d o dài 20 cm, cán d o bằng nhự  dài 10 cm; 01 c y d o dài 30 
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cm, lư i d o và cán d o làm bằng kim loại; 02 khúc sắt vuông dài 70 cm; 01 c y d o 

tự ch  (d o bấm) dài 15 cm; 02 c y d o lư i dài 25 cm. 

+ Công nh n bị cáo Nguyễn Văn L tự nguy n d ng số tiền 10.000.000 đồng đã 

nộp để hỗ trợ cho Dương Th nh S. 

* Ngư i bào chữ  cho bị cáo L và H tr nh lu n: Thống nhất theo qu n điểm đề 

nghị củ  đại di n Vi n kiểm sát. Đối với bị cáo   cần giảm cho bị cáo mức hình phạt 

nhẹ nhất.  

* Các bị cáo nói l i s u c ng: Xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.  

 

NH N Đ NH CỦA HỘI Đ NG X T X : 

 

Trên cơ s  nội dung v  án, căn cứ vào các tài li u trong hồ sơ v  án đã được 

thẩm tr , xét hỏi, tr nh lu n tại phiên t  , Hội đồng xét xử nh n thấy như s u: 

[1] Về hành vi, quy t định tố t ng củ  Cơ qu n điều tr  Công  n qu n Thốt 

Nốt, Điều tr  viên, Vi n kiểm sát nh n d n qu n Thốt Nốt, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tr , truy tố đã thực hi n đúng về thẩm quyền, trình tự thủ t c quy định củ  

Bộ lu t Tố t ng hình sự. Quá trình điều tr  và tại phiên t   không có ngư i nào khi u 

nại về hành vi, quy t định củ  Cơ qu n ti n hành tố t ng, ngư i ti n hành tố t ng. Do 

đó, các hành vi, quy t định tố t ng củ  Cơ qu n ti n hành tố t ng, ngư i ti n hành tố 

t ng đã thực hi n đều hợp pháp. 

 [2] Trong điều tr  và tại phiên t  , các bị cáo đã thừ  nh n hành vi phạm tội, 

l i nh n tội củ  các bị cáo ph  hợp với các chứng cứ khác được thu th p trong quá 

trình điều tr .  

Như v y, có cơ s  xác định vào khoảng 12 gi  ngày 09/02/2020, s u khi nh u 

xong, nhóm củ  Dương Hoài   xuống quầy ti p t n củ  quán C để t nh tiền và có cự 

cải với chủ quán là Nguyễn Văn L, dẫn đ n xô xát nh u. Trong lúc ấu đả, Nguyễn 

Quang H có d ng d o thái l n chém vào mặt Dương Th nh S g y tổn thương cơ thể 

với tỷ l  thương t ch 10%; Nguyễn Văn L d ng ống tuýt sắt đánh trúng vào vùng 

lưng bên trái củ  Dương Hoài   g y tổn thương cơ thể với tỷ l  thương t ch 02% và 

d ng c i chỏ đánh trúng g  má phải củ    g y tổn thương cơ thể với tỷ l  thương 

tích 09%; Đ m Hải Đ d ng ống tuýt sắt đánh trúng vào phía sau tai bên trái củ  

Dương Hoài G g y tổn thương cơ thể với tỷ l  thương t ch 01%.  

Trong lúc H cầm d o xông đ n chém S nhưng bị S ng ôm qu t ngã xuống đất, 

T nhặt khúc sắt vuông chạy đ n đ p nhiều cái vào ngư i, đầu và tay củ  H làm rớt h i 

cây dao mà H đ ng cầm trên t y nhằm giải v y cho S. Thấy S và T đ ng đánh với H, 

nên G cũng chạy đ n nhặt c y d o do H làm rớt đ m vào hông trái củ  H 01 cái gây 

tổn thương cơ thể với tỷ l  thương t ch 35%. 

Mặc d  gây tỷ l  thương t ch dưới 11% nhưng các bị cáo H, L, Đ sử d ng công 

c  như d o, ống tuýt sắt đều là những loại hung kh  nguy hiểm (có khả năng g y sát 

thương c o và rất nguy hiểm cho t nh mạng, sức khoẻ đối phương n u trúng vào v ng 

hiểm y u). Do đó, hành vi các bị cáo H, L, Đ thực hi n đã phạm vào tội “Cố ý g y 

thương t ch” theo điểm   khoản 1 Điều 134 củ  Bộ lu t Hình sự năm 2015, sử  đổi 

bổ sung năm 2017. 

Tương tự, d  g y tỷ l  thương t ch dưới 60% nhưng bị cáo   sử d ng công c  

là c y d o (loại d o thái l n) là hung kh  nguy hiểm. Do đó, vi c truy tố, xét xử bị cáo 
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 i ng về tội “Cố ý g y thương t ch” theo điểm c khoản 3 Điều 134 củ  Bộ lu t Hình 

sự năm 2015, sử  đổi bổ sung năm 2017 là đúng ngư i, đúng tội. 

Riêng đối với Dương Th nh S, Nguyễn Văn T có th m gi  đánh Nguyễn 

Quang H, từng ngư i gây tỷ l  thương t ch cho H dưới 11%. Ngày 10/02/2022,  

Nguyễn Qu ng H có đơn xin rút yêu cầu truy cứu trách nhi m hình sự đối với S và T. 

Do đó, Cơ qu n điều tr  r  Quy t định đình chỉ điều tr  v  án đối với Dương Th nh 

S, Nguyễn Văn T là ph  hợp quy định tại khoản 2 Điều 155 và điểm   khoản 1 Điều 

230 củ  Bộ lu t Tố t ng hình sự. 

Tại phiên t  , Dương Hoài   và Dương Th nh S (với tư cách là ngư i bị hại) 

xin rút yêu cầu kh i tố, truy tố đối với các bị cáo Nguyễn Quang H, Nguyễn Văn L, 

Đ m Hải Đ. Do đó, Hội đồng xét xử căn cứ khoản 2 Điều 155, điểm   khoản 1 Điều 

282 củ  Bộ lu t Tố t ng hình sự, đình chỉ v  án đối với các bị cáo này là ph  hợp. 

[3] Xét thấy, giữ  bị cáo và ngư i bị hại chỉ vì sự m u thuẫn nhỏ, không đáng 

có, nhưng không bi t kìm ch  dẫn đ n ấu đả g y thương t ch cho nh u, nên bị cáo 

phải gánh chịu h u quả pháp lý do hành vi mình g y r . Cần có hình phạt tương xứng 

để răn đe, giáo d c và ph ng ngừ  chung trong xã hội. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo 

Giang đã thành khẩn kh i báo, ăn năn hối cải; bị cáo và bị hại đã có thi n ch  thỏ  

thu n bồi thư ng cho nh u xong; được bị hại xin bãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt. 

Vì v y, Hội đồng xét xử áp d ng khoản 1 Điều 54 củ  Bộ lu t Hình sự, để xử phạt bị 

cáo G với mức án dưới khung như đại di n Vi n kiểm sát đề nghị, nhằm thể hi n sự 

kho n hồng và cũng để làm xo  dịu sự m u thuẫn không đáng có giữ  các bên. 

[4] Về trách nhi m d n sự: Các bị cáo, ngư i bị hại tự đã thỏ  thu n bồi 

thư ng cho nhau xong, không có  i yêu cầu gì khác. Nghĩ nên công nh n. 

[5] Về xử lý v t chứng: Như kiểm sát viên đề nghị là ph  hợp, nên chấp nh n. 

 [6] Về án ph  hình sự sơ thẩm:  

Bị cáo Dương Hoài G phải chịu án ph  là 200.000 đồng.  

Trư ng hợp Nguyễn Qu ng H rút yêu cầu truy cứu trách nhi m hình sự đối với 

Dương Th nh S và Nguyễn Văn T, nên H phải chịu án ph  02 x 200.000đ = 400.000 

đồng; Dương Hoài   rút yêu cầu kh i tố, truy tố đối với Nguyễn Văn L và Đ m Hải 

Đ, nên G phải chịu án ph  02 x 200.000đ = 400.000 đồng; Dương Th nh S rút yêu 

cầu kh i tố, truy tố đối với Nguyễn Qu ng H, nên S phải chịu án ph  200.000 đồng.  

Tuy nhiên, bị cáo Nguyễn Văn L tự nguy n nộp án ph  th y cho tất cả những 

trư ng hợp trên đ y. Xét thấy sự tự nguy n này không trái pháp lu t và để thu n ti n 

trong thi hành án, nghĩ nên công nh n. 

Vì các lẽ trên, Hội đồng xét xử; 

 

QUYẾT Đ NH: 

 

Tuyên bố: Bị cáo Dương Hoài   phạm tội “Cố ý gây thư ng tích”. 

1. Về trách nhiệm hình sự:  

Áp d ng: điểm c khoản 3 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 

38; khoản 1 Điều 54 củ  Bộ lu t Hình sự năm 2015, sử  đổi bổ sung năm 2017;  

Xử phạt bị cáo Dương Hoài   02 (h i) năm 03 (b ) tháng t .             

Th i hạn t  t nh từ ngày 26/6/2020. 
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Áp d ng: khoản 2 Điều 155, điểm   khoản 1 Điều 282 củ  Bộ lu t Tố t ng 

hình sự; 

Đình chỉ v  án đối với các bị cáo Nguyễn Qu ng H, Nguyễn Văn L, Đ m Hải 

Đ. 

2. Về trách nhiệm dân sự:  Áp d ng Điều 584; 585 và 589 củ  Bộ lu t D n sự 

năm 2015. 

Công nh n các bị cáo và ngư i bị hại thỏ  thu n bồi thư ng cho nh u xong, 

không có  i yêu cầu gì khác. 

3. Về xử lý v t chứng: Áp d ng Điều 47;48 củ  Bộ lu t Hình sự năm 2015, 

Điều 106 củ  Bộ lu t Tố t ng hình sự năm 2015. 

+ Công nh n Cơ qu n điều tr  đã xử lý v t chứng, trả lại cho bà Nguyễn Thị L 

01 xe môtô V S ON màu sơn đen xám, biển số 65 1-49323 xong. 

+ Tịch thu tiêu hủy các v t chứng s u đ y do không có giá trị sử d ng: 01 c y 

d o dài 30 cm, lư i d o dài 20 cm, cán d o bằng nhự  dài 10 cm; 01 c y d o dài 30 

cm, lư i d o và cán d o làm bằng kim loại; 02 khúc sắt vuông dài 70 cm; 01 c y d o 

tự ch  (d o bấm) dài 15 cm; 02 c y d o lư i dài 25 cm. 

+ Công nh n bị cáo Nguyễn Văn L tự nguy n d ng số tiền 10.000.000 đồng 

(mư i tri u đồng) đã nộp để hỗ trợ bồi thư ng cho Dương Th nh S (số tiền này là v t 

chứng trong v  án). 

4. Về án phí: Áp d ng Điều 136 củ  Bộ lu t Tố t ng hình sự năm 2015; Nghị 

quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 31 tháng 12 năm 2016; 

Công nh n bị cáo Nguyễn Văn L tự nguy n nộp án ph  th y cho tất cả những 

trư ng hợp trên đ y, tổng cộng tiền án ph  là 1.200.000 đồng (một tri u h i trăm ngàn 

đồng). 

Bị cáo; ngư i bị hại; ngư i có quyền lợi, nghĩ  v  liên qu n có mặt tại phiên 

tòa được quyền kháng cáo trong th i hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án. 

Ngư i có quyền lợi, nghĩ  v  liên qu n vắng mặt tại phiên t   được quyền kháng cáo 

trong th i hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nh n được bản án hoặc bản án được 

niêm y t theo quy định pháp lu t. 

 

TM. HỘI Đ NG X T X  SƠ THẨM  

 ơi nh n:                                                                    Thẩ  phán – Chủ toạ phiên toà 
- TAND TP.Cần Thơ; 

- VKSND Q.Thốt Nốt; 

- Công  n Q.Thốt Nốt; 

- Chi c c THADS Q.Thốt Nốt; 

- Bị cáo…; 

- Lưu  HS .                    

 Nguyễn Văn Kiệt 

 


